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SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI 

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CCHN 

HĐ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC 

Số:         /SXD-HĐCCHN 
V/v thông báo kết quả sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng đợt 06 năm 2025 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 9 năm 2025 

Kính gửi: Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 

    

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-HĐ ngày 21/8/2025 của Chủ tịch Hội đồng 

xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc về việc ban hành quy 

chế làm việc của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

kiến trúc; 

Căn cứ Thông báo số 128/TB-SXD ngày 29/8/2025 của Sở Xây dựng về 

kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đợt 13 năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 129/TB-SXD ngày 29/8/2025 của Sở Xây dựng về 

việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2025. 

Ngày 05/9/2025, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, kiến trúc đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng đợt 06 năm 2025 cho các cá nhân đã đăng ký, kết quả như sau: 

- Tổng số cá nhân đủ điều kiện sát hạch: 24 cá nhân. Trong đó: 

+ Số cá nhân dự sát hạch: 21 cá nhân. 

+ Số cá nhân không dự sát hạch: 03 cá nhân. 

- Tổng số lĩnh vực/cá nhân dự sát hạch: 35 lĩnh vực/21 cá nhân. Trong đó: 

+ Số lĩnh vực có kết quả sát hạch đạt: 34/35 lĩnh vực. 

+ Số lĩnh vực có kết quả sát hạch không đạt: 01/35 lĩnh vực. 

(Có danh sách kết quả thi sát hạch đợt 06 năm 2025, ngày 05/9/2025 kèm theo) 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc 

thông báo để các cá nhân liên quan được biết, thực hiện./. 
   

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; 

- Website Sở Xây dựng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP(Trinh), KTVL (thanh). 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Bùi Văn Cư 
 

 



1 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 06 NĂM 2025 

(Ngày thi 05/9/2025; Hội đồng thi: Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc) 

(Tổng cộng có 24 cá nhân) 

STT Họ và tên 

Ngày sinh 

DD/MM/Y

Y 

CMND 

/Thẻ Căn cước 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC 

Trình độ 

chuyên môn 

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS) 

Lĩnh vực đăng ký Sát hạch Hạng 

Đạt (Đ), Không 

đạt (K), Bỏ thi 

(B) 

 

Ca thi  

(thời 

gian) 

1 Mai Từ Lân 04/06/1979 038079014691 03/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Khảo sát địa hình I Đ 
Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình đường bộ 
II Đ 

Định giá xây dựng III Đ 

2 Nguyễn Hải Phát 16/01/1988 051088014310 17/12/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
II Đ 

Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình 
II Đ 

Định giá xây dựng II Đ 

3 Đỗ Thành Vĩnh 20/01/1984 051084012344 30/05/2024 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây dựng II Đ 

Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

Khảo sát Địa hình II Đ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III Đ 

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình đường bộ 
III Đ 

4 
Võ Văn Hùng 

  

15/05/1992 

  

051092005577 

  

07/06/2022 

  

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

  

Kỹ sư công 

nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng 

  

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình 
III Đ 

Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III Đ 

Định giá xây dựng III Đ 

5 
Trần Đức Thuận 

  

  

31/7/1979 

  

  

045079006088 

  

  

27/6/2021 

  

  

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

  

  

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

  

  

Khảo sát Địa hình II Đ 
Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

Định giá xây dựng III Đ 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III Đ 

6 
Trịnh Quốc Tấn 

  

19/03/1984 

  

051084007103 

  

21/06/2024 

  
Cục cảnh 

sát QLHC 

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình đường bộ 
II Đ 

Ca 1 

(từ 7h30-
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về trật tự 

xã hội 

  

đường 

  
Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Cầu - Hầm 
II Đ 

9h00) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình  
II Đ 

7 
Nguyễn Ngọc Đức 

  

28/01/1975 

  

051075015059 

  

16/11/2021 

  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

  

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng & CN 

  

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III Đ Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III Đ 

8 Phạm Minh Hương 10/06/1987 051087001980 16/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng & CN 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
I K 

Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

9 Thái Đức Minh 27/06/1971 049071014218 27/12/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
I Đ 

Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

10 Trương Nhất Tuân 17/04/1993 051093007962 12/7/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình GT 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III B 

Ca 1 

(từ 7h30-

9h00) 

11 Phan Đình Thành 06/07/1978 051078016073 12/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Thạc sĩ kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông 

Định giá xây dựng I Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

12 Huỳnh Trọng Văn 02/02/1984 051084015173 03/7/2024 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

13 Nguyễn Tấn Vui 22/02/1993 051093004983 26/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng  
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

14 Lê Tấn Thích 25/01/1993 051093011211 07/02/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sự xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

15 Đào Ngọc Lam 13/01/1988 051088002466 22/04/2021 
Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 
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xã hội dựng 

16 Đoàn Ngọc Thủy 03/05/1977 064077006299 15/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư Cầu 

đường 
Khảo sát Địa hình III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

17 Võ Chí Phú 11/11/1978 064078001109 08/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng 

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình đường bộ 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

18 
Nguyễn Hoàng 

Tuyến 
18/04/1986 038086000285 18/12/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Thạc sĩ kỹ 

thuật địa 

chất 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

19 Trần Nhân Khoa 24/12/1985 051085015503 24/06/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

20 Đào Công Nam 10/02/1986 051086010641 16/11/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng CTGT 

- Cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

21 Nguyễn Văn Thọ 20/02/1994 051094003448 26/01/2022 
Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Kỹ sư Kinh 

tế xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III Đ 

Ca 2 

(từ 8h45-

9h45) 

22 
Bùi Duy Hoàng 

Nam 
06/08/1982 051082001965 11/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông - Cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III B 

Ca 3 

(từ 9h30-

10h15) 

23 Nguyễn Văn Đồng 26/12/1974 040074001551 18/9/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư Kinh 

tế xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng  
III B 

Ca 3 

(từ 9h30-

10h15) 

24 Đồng Văn Hà 08/08/1973 051073015709 14/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Kỹ sư xây 

dựng thủy 

lợi - Thủy 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
II Đ 

Ca 3 

(từ 9h30-

10h15) 
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